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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị và linh kiện cho Khoa Điện tử Viễn thông, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 09 tháng 9 năm 2026 đến trước 9g00 ngày 15 tháng 9 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM và Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 45 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng

	1. 
	Arduino UNO R4 Wifi Development Board (ESP32-S3 và lõi vi xử lý ARM Cortex M4 - Renesas)
	Arduino

UNO R4
	Arduino
	
	Ý
	Arduino
	Vi xử lý RA4M1 ARM Cortex-M4 + ESP32-S3-MINI-1-N8, Wi-Fi & Bluetooth, Led Matrix 12x8, nguồn 6-24V
	Cái
	2

	2. 
	Bo mạch shield 9 trong 1
	9-in-1 Learning Shield for Arduino Uno
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Tương thích Arduino.

Tích hợp 9 tính năng: cảm biến DHT11, LM35, còi, IR, quang trở, biến trở, nút nhấn, LED đơn, LED RGB.
	Cái
	20

	3. 
	Bo mạch Arduino Multi Function Shield
	Arduino Multi Function Shield
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Tương thích Arduino.

LED đơn, LED 7 đoạn có driver, còi, nút nhấn, chân cắm mở rộng.
	Cái
	30

	4. 
	Cảm biến DHT11
	DHT11
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Cảm biến đo nhiệt độ (0-50°C) và độ ẩm (20-90%RH), điện áp 3.3V-5V, chuẩn giao tiếp 1 dây (Single-bus)
	Cái
	30

	5. 
	Bộ KVM Ugreen 50280 (VGA)
	Ugreen 50280
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Bộ chuyển đổi KVM 2 cổng VGA + 2 cổng USB, hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080P/60Hz
	Cái
	1

	6. 
	Bộ KVM Ugreen 50744 (HDMI)
	Ugreen 50744
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Bộ chuyển đổi KVM 2 cổng HDMI + 4 cổng USB, hỗ trợ độ phân giải 4K@60Hz
	Cái
	1

	7. 
	Pmod led 7 đoạn

Pmod SSD: Seven-segment Display
	410-126

	Digilent
	
	Trung Quốc
	Digilent
	Màn hình hiển thị LED 7 đoạn 2 chữ số.

Cấu hình Cathode chung (Common Cathode)

Kích thước:2,5 cm × 4,3 cm

Hai đầu nối Pmod 6 chân với giao diện GPIO

Giao diện Digilent Pmod loại 1.
	Cái
	30

	8. 
	Pmod MicroSD:

microSD Card Slot
	410-380
	Digilent
	
	Trung Quốc
	Digilent
	Mạch chuyển đổi thẻ microSD sang cổng Pmod™ hoặc mức logic 2,7–3,6 V.

Hỗ trợ giao tiếp 1-bit và 4-bit.

Cổng Pmod 12 chân với giao diện SPI.

Giao diện Digilent Pmod phiên bản 1.2.

Không bao gồm thẻ microSD.
	Cái
	30

	9. 
	Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-T30FV-W
	DW-T30FV-W
	Sharp
	
	Trung Quốc
	Sharp
	Công nghệ Plasmacluster ion, hút ẩm tự động, lọc bụi HEPA, công suất hút ẩm ~16-30L/ngày, dùng cho phòng 25-30m²
	Cái
	2

	10. 
	Bộ Lưu Điện/ UPS
APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA/2700W 230V (SRV3KI-E)
	APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA/ 2700W 230V (SRV3KI-E)
	Trung Quốc
	
	Trung Quốc
	APC
	Công nghệ Double Conversion Online; Công suất 3000VA/2700W; Điện áp vào/ra: 230V; Dạng sóng Sine chuẩn; Màn hình hiển thị LCD; Cổng kết nối USB, RS-232, Smart-Slot
	Bộ
	1

	11. 
	Bộ Lưu Điện/ UPS
APC BX2200MI-MS 2200VA/1200W, 230V, AVR, Universal Sockets
	APC BX2200MI- MS

	Trung Quốc
	
	Trung Quốc
	APC
	Công nghệ Line-Interactive; Công suất 2200VA/1200W; Tính năng ổn áp tự động (AVR); Điện áp vào/ra: 230V; Ổ cắm ngõ ra chuẩn đa năng (Universal Sockets)
	Bộ
	2

	12. 
	Dây bắp chuối 4mm ra đầu kẹp, dây 1mm2, màu đỏ-0.5m
	4mm Banana Plug Banana Test Leads, 0.5m
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Dây đo giắc bắp chuối 4mm ra kẹp cá sấu, lõi đồng 1mm2, chiều dài 0.5m, màu đỏ
	Cái
	90

	13. 
	Dây BNC ra cá sấu cặp đỏ đen  - 0.5m
	BNC Connector Cable
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Dây cáp đồng trục chuẩn BNC ra 2 đầu kẹp cá sấu (đỏ/đen), chiều dài 0.5m
	Cái
	50

	14. 
	Dây oscilloscope, @1x 1MΩ 70pF – 120pF DC-6MHz, @10x 10MΩ 13pF – 17pF DC-100MHz
	Oscilloscope probe 100Mhz
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Dây oscilloscope, @1x 1MΩ 70pF – 120pF DC-6MHz, @10x 10MΩ 13pF – 17pF DC-100MHz
	Cái
	90

	15. 
	Màn hình Samsung LS24D300GAEXXV 24 inch
	Samsung LS24D300 GAEXXV
	Samsung
	
	Trung Quốc
	Samsung
	Kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD (1920×1080), tấm nền TN/VA, cổng kết nối HDMI, VGA
	Cái
	1

	16. 
	Máy In HP LaserJet MFP M236dw
	HP

MFP M236dw
	HP
	
	Trung Quốc
	HP
	Máy in laser trắng đen đa năng (In, Scan, Copy); In 2 mặt tự động; Kết nối Wi-Fi, LAN, USB 2.0; Tốc độ in 29 trang/ phút
	Cái
	1

	17. 
	Máy đo chất lượng không khí FNIRSI® SFD-02 4-IN-1 Indoor Air Quality Monitor Touchscreen
	FNIRSI

SFD-02
	FNIRSI
	
	Trung Quốc
	FNIRSI
	Đo 4 thông số (PM2.5, HCHO, TVOC, Nhiệt độ/Độ ẩm); Màn hình cảm ứng LCD hiển thị trực quan; Pin sạc Lithium tích hợp
	Cái
	2

	18. 
	Kẹp cố định bo mạch hàn + kính lúp hàn mạch có đèn
	VT
	OEM
	
	Trung Quốc
	OEM
	Kẹp hỗ trợ hàn mạch; Tích hợp kính lúp phóng đại và đèn LED chiếu sáng
	Cái
	1


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
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